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Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2026

 

Kính gửi: - Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; 

- Ban Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung 

tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 285-KH/HĐĐTW ngày 15/11/2025 của Hội đồng Đội 

Trung ương về tổ chức sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”, căn cứ 

công văn số 102-CV/HĐĐTW ngày 15/4/2026 của Hội đồng Đội Trung ương về 

việc điều chỉnh thể lệ sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” và kết 

quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo tại vòng cấp khu vực, Hội đồng Đội Trung 

ương thông báo kết quả Vòng cấp khu vực và triển khai Vòng chung kết toàn 

quốc, cụ thể như sau: 

1. Kết quả Vòng cấp khu vực 

- Tổng số nhóm dự thi: 30 nhóm. 

- Tổng số thí sinh dự thi: 150 em. 

- Trên cơ sở phần dự thi của các nhóm tham gia tại vòng cấp khu vực, Hội 

đồng Giám khảo và Ban Tổ chức quyết định lựa chọn 15 nhóm, mỗi khu vực lựa 

chọn 05 nhóm có kết quả cao nhất, đại diện cho các khối lớp từ khối 1 đến khối 5 

(mỗi khối 01 nhóm/01 khu vực) để tham gia vòng chung kết toàn quốc (có danh 

sách kèm theo). 

- Đối với 15 nhóm không tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quốc, Ban 

Tổ chức sẽ đề nghị Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen và phần thưởng 

của chương trình. 

2. Vòng Chung kết toàn quốc 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/6/2026. Các đội dự thi có mặt trước 

01 ngày để tập luyện và tổng duyệt sân khấu. 

- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng (Số 9 

Đinh Tiên Hoàng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng). 

- Số lượng: 15 nhóm (45 thí sinh) có kết quả cao nhất tại Vòng cấp khu vực 

(mỗi khối 01 nhóm/01 khu vực). 

- Hình thức thi: Trực tiếp. 

 



- Cách thức dự thi:  

+ Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị bài dự thi của nhóm mình theo chủ đề đã dự thi ở 

vòng cấp khu vực thông qua hình thức sân khấu hoá trong đó tất cả các thành viên 

trong nhóm đều phải tham gia. 

+ Thời gian dự thi của mỗi nhóm tối thiểu là 06 phút và tối đa là 08 phút.  

+ Bố cục của bài dự thi gồm phần mở đầu (Họ và tên nhóm thiếu nhi, lớp, 

trường, xã, tỉnh) và phần nội dung tham gia. 

+ Kết thúc phần dự thi, Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho các thành viên 

trong nhóm. Nội dung câu hỏi xoay quanh chủ đề dự thi của mỗi nhóm, phù hợp 

với năng lực, nhận thức và hiểu biết của các em theo độ tuổi. Việc đặt và trả lời 

câu hỏi được thực hiện bằng Tiếng Anh. Thời gian hội ý không quá 01 phút và trả 

lời không quá 02 phút cho mỗi câu hỏi. 

3. Tiêu chí đánh giá 

 - Nội dung: Bài thi có bố cục rõ ràng, có đầy đủ mở đầu và kết luận, trình 

tự hợp lý, liên kết chặt chẽ, không trùng lặp. 

- Hình thức: Được thực hiện bằng hình thức sân khấu hoá. 

 - Minh hoạ: Có sử dụng hình ảnh, đạo cụ, âm nhạc phù hợp với nội dung 

để minh hoạ cho bài dự thi. 

 - Ngôn ngữ: Có khả năng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp một cách hợp 

lý và dễ dàng; phát âm rõ ràng, dễ hiểu. 

 - Phong cách: Phong cách tự tin, nét mặt vui tươi, có thể sử dụng ngôn ngữ 

cơ thể kèm theo, tốc độ nói vừa phải, nhấn giọng ở những điểm quan trọng. 

- Sáng tạo: Cách thức thể hiện mang tính đột phá, độc đáo, mới lạ, làm nổi 

bật cá tính và nét riêng của nhóm tham gia. 

 - Tương tác: Các thành viên có khả năng tương tác để thực hiện bài thi. 

- Trả lời câu hỏi: Hiểu nội dung, trả lời ngắn gọn, súc tích, trọng tâm. 

4. Tiêu chí chấm điểm 

Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm theo các tiêu chí sau: Tổng 100 

điểm, trong đó: 

 - Nội dung trình bày: 15 điểm. 

 + Hình thức thể hiện, phong cách trình bày: 15 điểm. 

 + Sử dụng ngôn từ: 15 điểm. 

 + Chính xác về ngữ pháp: 10 điểm. 

 + Kỹ năng tương tác: 10 điểm. 

+ Trang phục, đạo cụ: 10 điểm. 

+ Sáng tạo: 10 điểm. 

+ Trả lời câu hỏi: 15 điểm. 



5. Một số lưu ý 

- Các nhóm dự thi phải đặt tên cho nhóm mình, tên của nhóm được sử dụng 

bằng Tiếng Anh, ngắn gọn, có ý nghĩa và phù hợp với thiếu nhi, thể hiện được 

tinh thần, khát vọng vươn ra thế giới của thiếu nhi Việt Nam. 

- Các nhóm dự thi sử dụng trang phục, đạo cụ, hình ảnh cầm tay hoặc có 

giá đỡ, bàn trưng bày, mô hình phù hợp với nội dung chủ đề dự thi; không được 

sử dụng video clip trình chiếu, chỉ được sử dụng 01 hình nền visual chung cho 

toàn bộ phần dự thi. 

- Các nhóm được sử dụng lực lượng thiếu nhi hỗ trợ tham gia biểu diễn 

(nếu có) phục vụ cho nội dung thi của nhóm mình. Lực lượng hỗ trợ chỉ được biểu 

diễn, không được tham gia thuyết trình, không được tham gia trả lời các câu hỏi 

của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức không hạn chế số lượng thiếu nhi tham gia hỗ 

trợ biểu diễn của các đội. 

- Hồ sơ dự thi vòng chung kết xếp hạng bao gồm: Bài thuyết trình được 

đánh máy trên khổ giấy A4, nội dung viết bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt; các 

thiết kế mô hình, sản phẩm minh hoạ, bảng ảnh, đạo cụ, trang phục, âm nhạc dự 

thi… phải gửi về Ban Tổ chức qua email: sanchoivuonrathegioi@gmail.com 

trước ngày diễn ra vòng chung kết xếp hạng ít nhất 07 ngày. 

- Khi có khiếu nại, Hội đồng Đội cấp tỉnh gửi văn bản về Hội đồng Đội 

Trung ương qua bộ phận thư ký của Ban Tổ chức. Thời gian tiếp nhận khiếu nại 

không quá 24 giờ kể từ khi công bố kết quả. Quyết định của Ban Giám khảo sẽ là 

căn cứ để công nhận kết quả dự thi của các nhóm. 

- Các nhóm phải giữ nguyên số lượng và các thành viên của nhóm đã dự 

thi ở vòng cấp khu vực. Trường hợp trong nhóm có thí sinh không tham gia dự 

thi cần báo ngay về Ban Tổ chức để có thể phương án thay thế.  

- Bài tham gia dự thi phải đảm bảo chưa từng đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào; 

chưa được công bố hoặc đăng tải trên các trang mạng xã hội hoặc trên bất kỳ 

phương tiện thông tin đại chúng nào; phải trích dẫn nguồn đầy đủ các nội dung, 

đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác có sử dụng trong phần dự 

thi của mình. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trịnh Minh Quang, chuyên 

viên Ban Công tác Thanh Thiếu nhi Trung ương Đoàn, điện thoại: 0972.980.396. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Quân 



DANH SÁCH 15 NHÓM CÓ KẾT QUẢ CAO NHẤT ĐƯỢC 

LỰA CHỌN THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC 

SÂN CHƠI THIẾU NHI VIỆT NAM - VƯƠN RA THẾ GIỚI 

(Đính kèm Công văn số 144- CV/HĐĐTW ngày 23/5/2026 của Hội đồng Đội Trung ương 

 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

STT Họ và tên Lớp Trường Phường/Xã Tỉnh/Thành 

Khối 1 - Miền Bắc - Nhóm 2 

Chủ đề: Children's games from different countries (Trò chơi trẻ em trên thế giới) 

6 Đỗ Đức Thắng 1A4 
Trường Tiểu học Hải 

Thành 

Phường 

Dương Kinh 

Thành phố Hải 

Phòng 

7 
Hoàng Tùng 

Chi 
1A1 

Trường Tiểu học 

Hoàng Mai 

Phường 

Hoàng Mai 
Thành phố Hà Nội 

8 Lưu Minh Khôi 1A5 
Trường Tiểu học Giấy 

Bãi Bằng 
Xã Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ 

9 
Nguyễn Minh 

Hiếu 
1A 

Trường Tiểu học Đội 

Cấn 2 

Phường Phan 

Đình Phùng 
Tỉnh Thái Nguyên 

10 
Vũ Danh 

Thành 
1A3 

Trường Tiểu học 

Quang Trung (cơ sở 2) 

Phường Hạ 

Long 
Tỉnh Quảng Ninh 

Khối 2 - Miền Bắc - Nhóm 1 

Chủ đề: My favorite place in Vietnam (Nơi em yêu thích nhất ở Việt Nam) 

1 
Phạm Thanh 

Tú 
2A3 

Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phường 

Hoàng Liệt 
Thành phố Hà Nội 

2 
Nguyễn Vũ 

Quốc Khánh 
2A3 

Trường Tiểu học Võ 

Cường 2 

Phường Võ 

Cường 
Tỉnh Bắc Ninh 

3 Đoàn Hân Di 2A5 
Trường Tiểu học An 

Dương 

Phường An 

Dương 

Thành phố Hải 

Phòng 

4 Lê Hà An 2A3 
Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phường 

Hoàng Liệt 
Thành phố Hà Nội 

5 
Lưu Minh 

Khang 
2A4 

Tiểu học Nguyễn Tất 

Thành 
Xã Vị Xuyên Tuyên Quang 

Khối 3 - Miền Bắc - Nhóm 2 

Chủ đề: Festivals around the world (Lễ hội trên thế giới) 

6 
Ngô Phương 

Bảo Hân 
3D 

Trường Tiểu học Lê 

Hồng Phong 

Phường Thái 

Bình 
Tỉnh Hưng Yên 

7 Tống Nhật Mai 3A 

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Tây 

Sơn 

Phường Tam 

Điệp 
Tỉnh Ninh Bình 



8 Hà Hải Anh 3A2 
Trường TH&THCS 

Tây Tiến 

Phường Mộc 

Châu 
Tỉnh Sơn La 

9 
Trần Minh 

Thành 
3A 

Trường Tiểu học Mỏ 

Chè 

Phường Bá 

Xuyên 
Tỉnh Thái Nguyên 

10 
Nguyễn Tuấn 

Phong 
3A1 Trường Tiểu học Số 1 

Phường Đoàn 

Kết 
Tỉnh Lai Châu 

Khối 4 - Miền Bắc - Nhóm 1 

Chủ đề: Vietnamese traditional music and arts 

(Âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam) 

1 Đỗ Minh Thư 4Đ 
Trường Tiểu học Đội 

Cấn 1 

Phường Phan 

Đình Phùng 
Tỉnh Thái Nguyên 

2 
Phạm Xuân 

Mai 
4D 

Trường Tiểu học Mạo 

Khê I 

Phường Mạo 

Khê 
Tỉnh Quảng Ninh 

3 
Trần Khánh 

Linh 
4D 

Trường Tiểu học Hợp 

Giang 

Phường Thục 

Phán 
Tỉnh Cao Bằng 

4 Trần Sơn Nam 4C 
Trường Tiểu học An 

Tường 

Phường An 

Tường 
Tỉnh Tuyên Quang 

5 
Đàm Hải 

Quỳnh 
4A9 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đức Cảnh 

Phường An 

Biên 

Thành phố Hải 

Phòng 

Khối 5 - Miền Bắc - Nhóm 1 

Chủ đề: My dream of a peaceful world (Ước mơ về một thế giới hòa bình) 

1 Đào Triệu Đô 5A2 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Phường Hồng 

Bàng 

Thành phố Hải 

Phòng 

2 
Nguyễn Tiến 

Dũng 
5B 

Trường Tiểu học TT 

Quất Lâm 
Xã Giao Ninh Tỉnh Ninh Bình 

3 
Đặng Thị 

Trang Anh 
5A1 

Tiểu học, THCS và 

THPT Iris 

Phường Gia 

Sàng 
Tỉnh Thái Nguyên 

4 
Trương Minh 

Trang 
5A1 

Trường TH&THCS Ân 

Nghĩa 
Xã Đại Đồng Tỉnh Phú Thọ 

5 
Nguyễn Hoàng 

Bảo Ngọc 
5A4 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hưng 

Phường Vĩnh 

Hưng 
Thành phố Hà Nội 

 

  



KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Phường/Xã Tỉnh/Thành 

Khối 1 - Miền Trung - Nhóm 1 

Chủ đề: My favorite Vietnamese food (Món ăn Việt Nam em yêu thích) 

1 
Nguyễn Vũ Mai 

Anh 
1A1 

Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở và 

Trung học Phổ Thông 

FPT Huế 

Phường Thanh 

Thủy 
Thành phố Huế 

2 
Dương Minh 

Khuê 
1E 

Trường Tiểu học Nghi 

Phú 2 

Phường Vinh 

Phú 
Tỉnh Nghệ An 

3 
Nguyễn Phương 

Khánh Ân 
1.1 

Trường Tiểu học Phan 

Rí Cửa 2 

Xã Phan Rí 

Cửa 
Tỉnh Lâm Đồng 

4 Thái Minh Quân 1A6 
Trường Tiểu học Phan 

Phu Tiên 

Phường Hòa 

Khánh 

Thành phố Đà 

Nẵng 

5 
Nguyễn Ngọc 

Thảo Tiên 
1E 

Trường Tiểu Học 

Phan Chu Trinh 

Phường Buôn 

Ma Thuột 
Tỉnh Đắk Lắk 

Khối 2 - Miền Trung - Nhóm 2 

Chủ đề: My favorite cartoon in the world (Phim hoạt hình thế giới em yêu thích) 

6 
Nguyễn Văn 

Bảo Long 
2G 

Trường Tiểu học Thị 

trấn 
Xã Đại Đồng Tỉnh Nghệ An 

7 
Bùi Hoàng Linh 

Nga 
2/3 

Trường Tiểu học Lê 

Lợi 

Phường Thuận 

Hóa 
Thành phố Huế 

8 
Nguyễn An 

Phương Chi 
2/1 

Trường Tiểu học Lộc 

Thọ 

Phường Nha 

Trang 
Tỉnh Khánh Hòa 

9 Bùi Tích Điền 2E 
Trường Tiểu học 

Nguyễn Nghiêm 

Phường Cẩm 

Thành 
Tỉnh Quảng Ngãi 

10 
Nguyễn Đăng 

An Nhiên 
2A 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Tất Thành 

Phường Đông 

Hà 
Tỉnh Quảng Trị 

Khối 3 - Miền Trung - Nhóm 2 

Chủ đề: Traditional costumes from other countries (Trang phục truyền thống các nước) 

2 Trần Anh Hiếu 3/8 
Trường Tiểu học Lê 

Lợi 

Phường Thuận 

Hóa 
Thành phố Huế 

3 
Nguyễn Ngọc 

Thúy 
3D 

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Thành 

Phường An 

Nhơn Bắc 
Tỉnh Gia Lai 

4 
Nguyễn Hà 

Nguyên 
3A8 

Tiểu học, THCS và 

THPT FPT 

Phường Ngũ 

Hành Sơn 

Thành phố Đà 

Nẵng 



5 
Nguyễn Ngọc 

Anh Thư 
3E 

Trường Tiểu học Tân 

An 2 
Phường La Gi Tỉnh Lâm Đồng 

6 
Ngô Diễm 

Quỳnh 
3H 

Trường Tiểu học Thị 

trấn 
Xã Đại Đồng Tỉnh Nghệ An 

Khối 4 - Miền Trung - Nhóm 2 

Chủ đề: Famous people who changed the world (Những nhân vật làm thay đổi thế giới) 

6 
Phạm Hoàng 

Bảo Trâm 
4/5 

Trường Tiểu học Lê 

Lợi 

Phường Thuận 

Hóa 
Thành phố Huế 

7 
Nguyễn Phương 

Uyên 
4A1 

Trường Tiểu học 

Thạch Kim 
Xã Lộc Hà Tỉnh Hà Tĩnh 

8 
Phan Mai 

Huyền Thư 
4/1 

Trường Tiểu học Lê 

Đình Chinh 

Phường Hòa 

Cường 

Thành phố Đà 

Nẵng 

9 Đặng Diệp Chi 4/4 
Trường Tiểu học Lộc 

Thọ 

Phường Nha 

Trang 
Tỉnh Khánh Hòa 

10 Trần Nam Hải 4A 
Trường Tiểu học Minh 

Nghĩa 
Xã Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 

Khối 5 - Miền Trung - Nhóm 1 

Chủ đề: 4. Vietnamese children in the digital age (Thiếu nhi Việt Nam trong thời đại số) 

1 
Trần Quốc Anh 

Kiệt 
5/4 

Trường Tiểu học số 1 

Phú Bài 

Phường Phú 

Bài 
Thành phố Huế 

2 
Nhan Nguyễn 

Tú Nhân 
5/2 

Trường tiểu học Lý 

Công Uẩn 

Phường Hòa 

Cường 

Thành phố Đà 

Nẵng 

3 
Vũ Phạm Thảo 

Nhi 
5A6 

Trường Tiểu học 

THSP Ngụy Như Kon 

Tum 

Phường Kon 

Tum 
Tỉnh Quảng Ngãi 

4 Trần Minh An 5/3 
Trường Tiểu học Vĩnh 

Thái 

Phường Nam 

Nha Trang 
Tỉnh Khánh Hòa 

5 Lê Thị Hải Yến 5 
Trường tiểu học Chu 

Văn An 
Xã Đức An Tỉnh Lâm Đồng 

 

  



KHU VỰC MIỀN NAM 

 

TT Họ và tên Lớp Trường Phường/Xã Tỉnh/Thành 

Khối 1 - Miền Nam - Nhóm 2 

Chủ đề: My favorite animal in the world (Con vật em yêu thích trên thế giới) 

6 Trần Thảo Vy 1/3 
Trường tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Phường Phú 

Thạnh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

7 Lê Khánh An 1/5 
Trường TH Linh 

Chiểu 

Phường Thủ 

Đức 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

8 
Trịnh Đăng 

Nhật Minh 
1/2 

Trường Tiểu học An 

Ngãi Trung 

Xã An Ngãi 

Trung 
Tỉnh Vĩnh Long 

9 
Nguyễn Ngọc 

Anh Thư 
1/4 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Phường Mỹ 

Tho 
Tỉnh Đồng Tháp 

10 
Huỳnh Hồng 

Phấn 
1/3 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi 

Phường Mỹ 

Tho 
Tỉnh Đồng Tháp 

Khối 2 - Miền Nam - Nhóm 1 

Chủ đề: My favorite Vietnamese fairy tale (Truyện cổ tích Việt Nam em yêu thích) 

1 
Nguyễn Sỹ Hải 

Quân 
2/2 

Trường Tiểu học và 

THCS An Thới 2 

Đặc khu Phú 

Quốc 
Tỉnh An Giang 

2 
Trần Ngọc 

Phương Nghi 
2/2 

Trường Tiểu học Hà 

Huy Tập 

Phường Gia 

Định 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 
Dương Quốc 

Bảo 
2.1 

Trường TH Lương Thế 

Vinh 

Phường Thủ 

Đức 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

4 
Nguyễn Hồng 

Ngọc 
2A2 

Trường Tiểu học 

Thạnh An 
Xã Thạnh An 

Thành phố Cần 

Thơ 

5 
Nguyễn Phúc 

Thịnh 
2/1 

Trường Tiểu học 

Thanh Trị 

Phường Mỹ 

Phong 
Tỉnh Đồng Tháp 

Khối 3 - Miền Nam - Nhóm 1 

Chủ đề: Famous places in Vietnam (Danh lam thắng cảnh Việt Nam) 

1 
Mai Phương 

Thảo My 
3.7 

Trường Tiểu học Phan 

Chu Trinh 

Phường Lái 

Thiêu 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 
Lê Quang Phúc 

Đạt 
3.12 

Trường Tiểu Học An 

Bình B 

Phường Dĩ 

An 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 
Trịnh Ngọc 

Tường Vy 
3/4 

Trường Tiểu học Thủ 

Khoa Huân 

Phường Mỹ 

Tho 
Tỉnh Đồng Tháp 



4 Lê Thành Nam 3/1 
Trường Tiểu học 

Hương Mỹ 1 

Xã Hương 

Mỹ 
Tỉnh Vĩnh Long 

5 
Lâm Trang Hoài 

An 
3A Trường TH Liêu Tú C Xã Liêu Tú 

Thành phố Cần 

Thơ 

Khối 4 - Miền Nam - Nhóm 1 

Chủ đề: Green Vietnam - protecting the environment 

(Việt Nam xanh - bảo vệ môi trường) 

1 
Phạm Hoàng An 

Nhiên 
4/11 

Trường Tiểu học Bình 

Triệu 

Phường Hiệp 

Bình 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2 
Võ Lê Cao 

Nguyên 
4A3 

Trường Tiểu học An 

Thới 1 

Phường Bình 

Thủy 

Thành phố Cần 

Thơ 

3 
Đặng Hoàng 

Thiên Ý 
4/2 

Trường Tiểu học Kim 

Đồng 

Phường Rạch 

Giá 
Tỉnh An Giang 

4 Vũ Hồ Đức Huy 4/2 
Trường Tiểu Học 

Dương Đông 1 

Đặc Khu Phú 

Quốc 
Tỉnh An Giang 

5 
Nguyễn Ngọc 

Lan Khuê 
4/3 

Trường Tiểu học Lưu 

Văn Liệt 
Xã Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long 

Khối 5 - Miền Nam - Nhóm 2 

Chủ đề: Vietnam - a peaceful country (Việt Nam - đất nước yêu chuộng hòa bình) 

1 Vũ Hoàng Dung 5E 
Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Xã Châu 

Thành 
Tỉnh Tây Ninh 

2 
Nguyễn Văn 

Quang Vinh 
5/3 

Trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu 

Phường Tân 

Hưng 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

3 
Thạch Vũ Tuyết 

An 
5/3 

Trường Tiểu học Lưu 

Văn Liệt 
Xã Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long 

4 
Nguyễn Trọng 

Nam Việt 
5/3 

Trường Tiểu Học Phú 

Long 
Xã Thạnh Trị Tỉnh Vĩnh Long 

5 Bùi Uyên Nghi 5/4 
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt 

Phường Tam 

Hiệp 
Tỉnh Đồng Nai 

 
 


